


[image: ]Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
Gói thầu: Chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2, chống thấm 1 số điểm trên mái nhà A2, chống thấm khe co giãn nhà cầu C2, C3, A4
(Đính kèm yêu cầu báo giá số 485/YCBG-BVĐKBN2 ngày 15/01/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Nội dung công việc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị
tính
	Số lượng

	I
	Phần Chống thấm trần các phòng vệ
sinh nhà C2
	
	
	

	
1
	Bơm keo chống thấm ngược các vị trí nứt trần thấm Khoa Ngoại Tổng hợp
phòng 672, 673
	Bơm keo chống thấm ngược các vị trí nứt trần thấm
	
md
	
6

	II
	Xử lý thấm các Hộp Kỹ Thuật trong
các phòng vệ sinh Nhà C2
	
	
	

	
1
	
Đục mở rộng hộp kỹ thuật bị thấm
	Đục mở rộng hộp kỹ thuật bị thấm có độ rộng 60cm x 70cm.
phòng 672, 673, 871, 872, 930, 931
	
vị trí
	
6

	
2
	
Hàn lại đường ống bị hỏng
	Hàn lại đường ống bị hỏng, đường kính ống d25, đường ống nhiệt tiền phong cấp nước tại
các phòng 673, 871, 872, 930, 931
	
vị trí
	
5

	3
	Chống thấm Hộp kỹ thuật
	Chống thấm Hộp kỹ thuật Phòng 672, 673,
871, 872, 930, 931
	vị trí
	6

	
4
	
Xây, ốp lại các vị trí đục
	Xây, ốp lại các vị trí bằng gạch men, kích
thước 30x60cm màu trắng theo hiện trạng phòng 672, 673, 871, 872, 930, 931
	
vị trí
	
6



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia


	
5
	
Tháo, lắp bệ xí để xử lý chống thấm
	Nhân công tháo, vật tư đầu bịt các đường nước, tháo, lắp bệ xí để xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả phòng 672, 673, 871, 872,
930, 931
	
Bộ
	
5

	III
	Chống thấm nhà vệ sinh (2 phòng
729, 730) nhà C2
	
	
	

	1
	Đục nền, đóng bao, vận chuyển đổ đi
	Đục nền, đóng bao, vận chuyển đổ đi theo
đúng nơi quy định Phòng 729, 730
	m2
	7,5

	2
	Chống thấm nền vệ sinh
	Chống thấm nền vệ sinh bằng màng và lưới
gia cố, phòng 729, 730
	m2
	7,5

	3
	Láng nền, vữa Xi Măng Mác 100
	Láng nền, vữa Xi Măng Mác 100
	m2
	7,5

	4
	Lát nền gạch các vị trí đã đục
	Lát nền gạch kích thước 40x 40 cm phòng
729, 730
	m2
	7,5

	IV
	Chống thấm mái nhà A2
	
	
	

	

1
	
Vệ sinh, quét 03 lớp chống thấm sê nô mái
	Vệ sinh, quét 03 lớp chống thấm sê nô mái, chống thấm 4 ô từ trục 8-N đến trục13-N mái: kích thước 1 ô là:
- lòng sê nô 3,125x1,4 m
- cổ dầm 2 bên: 3,125x 0,25x2 m
	


m2
	

25

	V
	Chống thấm nhà cầu các nhà C2, C3,
A4
	
	
	

	1
	Đục, đóng bao, chuyển xuống, chở đi
đổ thải
	Đục, đóng bao, chuyển xuống, chở đi đổ thải
về đúng nơi quy định
	gói
	1




	2
	Khoan cấy sắt D10, a 150
	Khoan cấy sắt D10, a150
	lỗ khoan
	80

	
3
	
Bơm keo
	Bơm keo Flex vào khe co giãn giữa 2 đơn
nguyên, nhà cầu C2,C3: 6md, nhà cầu A4: 6md
	
md
	
12

	
4
	Đổ bê tông grout 2 bên khe co giãn, cao 15cm, rộng 10cm
	Đổ bê tông grout 2 bên khe co giãn, cao 15cm, rộng 10cm. Nhà cầu C2,C3: 6md, nhà
cầu A4: 6md
	
md
	
12

	
5
	
Chống thấm 2 bên chân tường
	Chống thấm 2 bên chân tường, quét 3 lớp PU W, dán lưới gia cường, nền rộng 30cm, cao 20 cm. Nhà cầu C2,C3: 6m2, nhà cầu A4:
6m2
	

m2
	
12

	6
	Gia công, lắp dựng tấm Inox chống
thấm
	Gia công, lắp dựng tấm Inox 304 chống thấm
dày 0,6mm rộng 60cm
	md
	12

	7
	Lát nền gạch các vị trí đã đục
	Lát nền gạch kích thước 40x 40cm
	m2
	12



Mẫu báo giá
Gói thầu: Chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2,
Chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2, chống thấm 1 số điểm trên mái nhà A2, chống thấm khe co giãn nhà cầu C2, C3, A4

BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark8]Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2, chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2, chống thấm 1 số điểm trên mái nhà A2, chống thấm khe co giãn nhà cầu C2, C3, A4 như sau:
1. Báo giá:

	

STT
	
Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (nếu có)
	

Ký mã hiệu
	
Hãng/ Nước sản xuất
	
Số lượng/ khối lượng
	
Đơn vị tính
	
Đơn giá (VND)
	
Thành tiền (VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có).
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không

phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/01/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
· Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
· Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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